
Phụ biểu số 01
BIỂU MỨC ĐỘ ĐẠT TIÊU CHÍ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ƯỚC ĐẠT ĐẾN 31/12/2023 HUYỆN CHI LĂNG

Mức độ đạt/huyện Thành
phố

Tràng
Định

Văn
Lãng Bình Gia Bắc Sơn Văn

Quan Cao Lộc Lộc Bình Đình Lập Chi Lăng Hữu
Lũng

Tổng
cộng

Số xã đạt 19 tiêu chí
Số xã đạt 18 tiêu chí
Số xã đạt 17 tiêu chí
Số xã đạt 16 tiêu chí
Số xã đạt 15 tiêu chí
Số xã đạt 14 tiêu chí
Số xã đạt 13 tiêu chí
Số xã đạt 12 tiêu chí
Số xã đạt 11 tiêu chí
Số xã đạt 10 tiêu chí
Số xã đạt 9 tiêu chí
Số xã đạt 8 tiêu chí
Số xã đạt 7 tiêu chí
Số xã đạt 6 tiêu chí
Số xã đạt 5 tiêu chí
Số xã đạt 4 tiêu chí
Số xã đạt 3 tiêu chí
Số xã đạt 2 tiêu chí
Số xã đạt 1 tiêu chí
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Phụ biểu số 02
HIỆN TRẠNG BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2022-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG

(Số liệu ước đạt đến tháng 31/12/2023)

STT Tiêu chí Xã Chi
Lăng

Xã Vạn
Linh

Xã Hòa
Bình

Xã Bằng
Mạc

Xã  Mai
Sao

Xã Gia
Lộc

Xã Y
Tịch

Xã  Quan
Sơn

XãThượng
Cường

Xã
Nhân

Lý

Xã Chiến
Thắng

1 Quy hoạch
2 Giao thông
3 Thuỷ lợi và phòng, chống thiên
tai4 Điện

5 Trường học
6 Cơ sở vật chất văn hoá
7 Cơ sở hạ tầng TM nông thôn
8 Thông tin và truyền thông
9 Nhà ở dân cư
10 Thu nhập
11 Nghèo đa chiều
12 Lao động
13 Tổ chức SX và PTKT nông thôn
14 Giáo dục và Đào tạo
15 Y tế
16 Văn hoá
17 Môi trường và AT thực phẩm
18  HT chính trị và tiếp cận Pháp

luật19  Quốc phòng và an ninh
Tổng cộng
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Xã Bằng
Hữu

Xã Vân
Thủy

Xã Vân
An

Xã Bắc
Thủy

Xã Lâm
Sơn

Xã Hữu
Kiên

Xã Liên
Sơn

 Tổng số
xã đạt

HIỆN TRẠNG BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2022-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG
(Số liệu ước đạt đến tháng 31/12/2023)
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Phụ biểu số 03
HIỆN TRẠNG BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2022-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG

(Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM)
(Số liệu ước đạt đến tháng 31/12/2023)

STT Tiêu chí Xã  Chi
Lăng

Xã Vạn
Linh

Xã Hòa
Bình

Xã Bằng
Mạc

Xã Mai
Sao

Xã Gia
Lộc

Xã Y
Tịch

Xã Quan
Sơn

Xã
Thượng
Cường

 Tổng số xã
đạt

1 Quy hoạch
2 Giao thông
3 Thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai
4 Điện
5 Giáo dục
6 Văn hoá
7 Cơ sở hạ tầng TM nông thôn
8 Thông tin và truyền thông
9 Nhà ở dân cư
10 Thu nhập
11 Nghèo đa chiều
12 Lao động
13 Tổ chức SX và PTKT nông thôn
14 Y tế
15 Hành chính công
16 Tiếp cận pháp luật
17 Môi trường
18 Chất lượng môi trường sống
19 Quốc phòng và an ninh

Tổng cộng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


